Họ và tên:…………………………………. Lớp 2/6
BÀI TẬP ÔN 
1. Điền số thích hợp vào ô trống tờ lịch tháng 3 rồi cho biết:

	
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY
	CHỦ NHẬT

	3
	
	
	
	
	
	
	1

	
	2
	3
	
	5
	
	7
	8

	
	9
	
	11
	12
	13
	
	15

	
	16
	17
	
	19
	
	21
	

	
	
	24
	25
	26
	27
	
	29

	
	
	31
	
	
	
	
	


· Tháng 3 có bao nhiêu ngày?....................................................................

· Ngày 8 tháng 3 là thứ mấy?.....................................................................

· Trong tháng 3 có bao nhiêu ngày thứ bảy?Đó là các ngày nào?

.................................................................................................................

· Tuần này, thứ năm  là ngày 12 tháng 3. Tuần sau, thứ năm là ngày nào? ……………………………………………………………………

2. Xếp các số sau: 78 ; 47 ; 58 ; 89 ; 68 ; 80. Theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn:…………………………………………………………..

b) Từ lớn đến bé:…………………………………………………………..

3. Đặt tính rồi tính:

43 + 28 
49 + 22 
98 – 77
67 – 29 
80 – 48 
100 – 54

……….
……….
……….
……….
……….
……….

……….
……….
……….
……….
……….
……….

……….
……….
……….
……….
……….
……….

4. Tìm x: 

x + 40 = 60 




x – 19 = 49


……………………


……………………


……………………


……………………

62 + x = 87




50 – x = 28 


……………………


……………………



……………………


……………………

5. Viết:

16 giờ còn gọi là.........................................
21 giờ còn gọi là.........................................
6 giờ chiều còn gọi là..................................
19 giờ còn gọi là..........................................
11 giờ đêm còn gọi là..................................
6. Viết số thích hợp vào ô trống:

	Số bị trừ
	94
	28
	
	69
	35

	Số trừ
	24
	
	18
	
	

	Hiệu
	
	19
	46
	60
	17


7. Tính:
3 x 6 + 12 = ………………….

4 x 7 + 49 = …………………..

                 =…………………..


       =……………………

3 x 8 – 24 =………………….

5 x 9 – 26 =……………………


      =…………………..


       = ……………………

8. Tổng của hai số là 63 , biết số hạng thứ nhất là 39. Tìm số hạng thứ hai.
…………………………………………………………………………..

9. Tính hiệu của 91 và số liền trước của số 50.

………………………………………………………………………….

10. Tính tổng của số tròn chục bé nhất với số bé nhất có hai chữ số giống nhau.
……………………………………………………………………………..

11.  Vườn nhà bạn Thảo trồng 10 chục cây đào, trong đó có 57 cây đã có trái. Hỏi vườn đó còn bao nhiêu cây đào chưa ra trái?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12.   Mỗi hộp bút có 4 bút chì. Hỏi 8 hộp bút như thế có bao nhiêu bút chì?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13.   Nhi cho Thanh 19 bông hoa. Sau đó Nhi lại cho Ngọc 25 bông hoa. Hỏi lúc đầu Nhi có bao nhiêu bông hoa?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

